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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 787/QĐ-CTN ngày 25 tháng 4 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Trần Thị Chân, sinh ngày 10/9/1988 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: BLK 195 Rivervale Drive, # 17-751, S 540195 
 

Giới tính: Nữ 
 

2. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 21/11/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: BLK 185 Bedok North Road, # 09-68, S460185 
 

Giới tính: Nữ 

3. Đào Trương Thiên Bảo, sinh ngày 23/11/1984 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: BLK 898 Yishun Street 81, #02 -136, S760848 
 

Giới tính: Nữ 
 

4. Trần Thị Vân, sinh ngày 16/10/1985 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: BLK 898 Tampines, Street 81, # 05-790, S520898 
 

Giới tính: Nữ 
 

5. Đặng Thanh Tuyền, sinh ngày 25/9/1981 tại Bến Tre        
Hiện trú tại: BLK 596C Ang Mo Kio street 52, # 18-339, 
S563596 
 

Giới tính: Nữ 
 

6. Lê Hồng Trang, sinh ngày 02/10/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: BLK 128 Ang mo Kio Avenue 3, # 03-1855, 
S560128 
 

Giới tính: Nữ 
 

7. Lê Thị Thắm, sinh ngày 30/4/1975 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: 89 Taman Permada, S575212 
 

Giới tính: Nữ 
 

8. Nguyễn Thị Lệ Thu, 23/01/1985 tại Long An 
Hiện trú tại: BLK 112B, Depot Road, # 24-127, S102112 
 

Giới tính: Nữ 
 

9. Trần Thụy Thùy Thuận, sinh ngày 18/7/1980 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: BLK 626, Jurong West Street, #03-374, S 640626 
 

Giới tính: Nữ 
 

10. Sơn Thị Chanh Thi, sinh ngày 21/01/1984 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: BLK 116 Bukit Merah, # 05-221, S151116 

 

Giới tính: Nữ 
 

11. Lê Thị Thal, sinh ngày 25/02/1985 tại Sóc Trăng     
Hiện trú tại: BLK 41 Chai chee Street, # 08-10, S461041 

 

Giới tính: Nữ 
 

12. Trần Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 30/10/1976 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: BLK 102 Henderson Crescent, # 01-32, S150102 

Giới tính: Nữ 
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13. Đặng Quốc Tuấn, sinh ngày 22/02/1975 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: BLK 102 Henderson Crescent, # 01-32, S150102  

Giới tính: Nam 
 

14. Nguyễn Ngọc Xuân Thư, sinh ngày 21/3/1987 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: BLK 102 Henderson Crescent, # 01-32, S150102  
 

Giới tính: Nữ 
 

15. Trịnh Thị Bích Hà, sinh ngày 30/11/1983 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: BLK 477 Sembawang Drive, # 12-395, S750477 

Giới tính: Nữ 
 

16. Lê Thị Tiền, sinh ngày 24/8/1986 tại Kiên Giang                  
Hiện trú tại: 236 Kukit Batok East Avenue 5, # 08-133, S650236 
 

Giới tính: Nữ 
 

17. Lê Thị Lắn, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng 
Hiện trú tại: BLK 180 Bukit Batok West Avenue 8, #08-175, 
S650180 
 

Giới tính: Nữ 
 

18. Phạm Thái Thiên Thanh, sinh ngày 21/8/1984 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: BLK 512 Ang mo Kio Avenue 8, #08-175, S650236 
 

Giới tính: Nữ 
 

19. Lê Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 22/11/1980 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: BLK 121 Pending Road, #03-160, S670121 
 

Giới tính: Nữ 

20. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 06/8/1973 tại Bình Định 
Hiện trú tại: BLK 608 Clementi West Street 1, #09-72 
 

Giới tính: Nữ 

21. Nguyễn Thị Trịnh, sinh ngày 01/7/1988 tại Sóc Trăng 
Hiện trú tại: 434 Clementi Avenue 3, # 13-230, S120434 
 

Giới tính: Nữ 

22. Lê Anh Đức, sinh ngày 11/4/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: BLK 104B Depot Road, #20-557, S102104 
 

Giới tính: Nam 

23. Lê Thị Thương, sinh ngày 17/10/1987 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: BLK 285 Tampines Street 22, # 07-231, S520285 
 

Giới tính: Nữ 

24. Văn Thị Thu Lan, sinh ngày 13/9/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: BLK 417 Pasir Ris Drive 6, # 12-323, S510417 
 

Giới tính: Nữ 

25. Trần Thị Hà, sinh ngày 12/8/1982 tại Sóc Trăng 
Hiện trú tại: BLK 631 Jurong West street 65, #08-274, S640631 
 

Giới tính: Nữ 

26. Nguyễn Cẩm Xuyên, sinh ngày 06/10/1984 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: BLK 252, Compassvale street, #08-07, S540252 

Giới tính: Nữ 
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27. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 30/9/1988 tại Long An 
Hiện trú tại: BLK 35 Bedok Suoth Avenue 2, # 09-419, S460035 
 

Giới tính: Nữ 

28. Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 11/5/1972 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: BLK 852 Yishun street 81, #09-82, S760852 
 

Giới tính: Nữ 

29. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 25/4/1988 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: BLK 51, Chai Chee street, #04-302, S460051 
 

Giới tính: Nữ 

30. Nguyễn Thị Thùy Thanh, sinh ngày 28/3/1979 tại Gia Lai 
Hiện trú tại: BLK 493 Admiral TY Link, #08-161, S750493 
 

Giới tính: Nữ 

31. Nguyễn Thế Loan, sinh ngày 31/7/1985 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: BLK 112 Lorong 1 Toa Payah, #10-384, S310112 
 

Giới tính: Nam 

32. Trần Thị Ngọc Hạc, sinh ngày 18/5/1988 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: BLK 175C Punggol Field, # 17-545, S823175 
 

Giới tính: Nữ 

33. Ngô Thị Ngọc, sinh ngày 10/6/1982 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: BLK 148, Rivervale Crescent, #08-30, S540148 
 

Giới tính: Nữ 

34. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 16/01/1986 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: 7 Florence Close, S549597 
 

Giới tính: Nữ 

35. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 28/01/1979 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: BLK Yishun street 41, #11-41, S760455 
 

Giới tính: Nữ 

36. Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 22/12/1981 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: BLK 602 Bedok Reservoir Road, #08-536, S470602 
 

Giới tính: Nữ 

37. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 17/5/1968 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: BLK 167 Stirling Road, #08-1217, S140167. 
 

Giới tính: Nữ 

                                      
 




